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   THÔNG BÁO  
Kết quả kiểm tra Phiếu dự tuyển công chức cấp xã 

huyện Văn Bàn năm 2022 
 

Thực hiện Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 
tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của các 

huyện, thị xã, thành phố: Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa và thành 
phố Lào Cai; Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 
tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Lào Cai. 

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển, 

UBND huyện Văn Bàn thông báo kết quả kiểm tra Phiếu dự tuyển công chức cấp 
xã huyện Văn Bàn năm 2022, cụ thể như sau: 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 32 Phiếu. 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều kiện: 24 Phiếu. 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện: 08 Phiếu. 

(có danh sách thí sinh chi tiết theo phụ lục kèm theo) 

 

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra Phiếu dự tuyển công chức cấp xã 

huyện Văn Bàn năm 2022. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Hợp khối các 
cơ quan huyện Văn Bàn; Trụ sở UBND các xã, thị trấn và được đăng trên Cổng 

thông tin điện tử huyện Văn Bàn (https://vanban.laocai.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT, TH.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Vũ Hồng Phương 

 
  



2 
Phụ lục 

DANH SÁCH KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: 2678 /TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Văn Bàn) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Bằng 

cấp 3 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Chứng chỉ  

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị 

ĐK dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả xét 

duyệt HS 

Nam Nữ 
     

Tin 
Tiếng 

Anh     

1 Lục Văn Hải 10/10/1996   Tày 

Thôn 3 Minh 

Lương, Minh 

Lương, VB, LC 

x ĐH Quân sự Khá CB x 

Chỉ huy 

trưởng QS 

xã 

UBND 

thị trấn 

Khánh 

Yên 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

2 Triệu Ồng Pết 22/5/1997   Dao 
Thôn Hạ, Nậm 

Dạng, VB, LC 
x 

ĐH Quản trị 

văn phòng 
TB CB   VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

3 Giang Thúy Liễu  24/10/1999 Giáy 
Thôn An, Làng 

Giàng, VB, LC 
x 

ĐH Quản lý nhà 

nước 
Khá CB   VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

4 Vàng A Tình  30/7/1997   Mông 

Thôn Pờ Xì 

Ngài, Nậm Chày, 

VB, LC 

x ĐH Luật Khá CB   VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Bằng 

cấp 3 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Chứng chỉ  

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị 

ĐK dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả xét 

duyệt HS 

Nam Nữ 
     

Tin 
Tiếng 

Anh     

5 La Thị Hằng   09/5/1999 Tày 

Thôn Sung 2, 

Khánh Yên Hạ, 

VB, LC 

  ĐH QLNN Khá     VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Không đủ điều 

kiện (Không có 

CC tin) 

6 Triệu Thị Mủi   06/4/1995 Dao 

Thôn Bản Pàu, 

Dương Qùy, VB, 

LC 

  ĐH Lưu trữ Khá CB B VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

7 Ngô Quốc Đạt 02/8/1986   Kinh 
Thôn Tân An 1, 

Tân An, VB, LC 
x ĐH Luật Khá CB B VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

  Đủ điều kiện 

8 Triệu Tòn Lai  23/7/1992   Dao 
Thôn Ta Náng, 

Nậm Xé, VB, LC 
x ĐH QL đất đai Khá A   

Địa chính 

QL-  ĐĐ 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

9 Phạm Thị Vân Anh   01/7/1996 Kinh 

Noong Dờn, 

Khánh Yên 

Thượng, VB, LC 

  ĐH QL đất đai TB     
Địa chính 

QL- ĐĐ 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

  

Không đủ điều 

kiện (Không có 

CC tin) 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Bằng 

cấp 3 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Chứng chỉ  

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị 

ĐK dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả xét 

duyệt HS 

Nam Nữ 
     

Tin 
Tiếng 

Anh     

10 Nguyễn Tú Anh   18/12/1994 Kinh 
Thị tứ Võ Lao, 

VB, LC 
x ĐH QL đất đai Khá CB x 

Địa chính 

QL- ĐĐ 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

11 La Thùy Dung   09/12/1997 Tày 

Thôn Tông pháy, 

Dương Qùy, VB, 

LC 

x 
ĐH Công tác 

XH 
Khá CB   VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

12 Lò Thị Biên   22/6/1996 Thái 

Thôn Cóoc, thị 

trấn Khánh Yên, 

VB, LC 

x ĐH QLVăn hóa TB   A2 VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Chày 

DT 

thiểu 

số 

Không đủ điều 

kiện (Chuyên 

ngành đào tạo 

không phù hợp 

với vị trí ĐK dự 

tuyển; không có 

CC tin) 

13 Phan Thị Hằng   05/02/1992 Tày 

Thôn Nậm 

Trang, xã Nậm 

Mả, VB, LC 

x 
ĐH Giáo dục 

thể chất 
Khá B B VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Mả 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

14 Trần Thị Lý   18/4/1999 Kinh 
Thị tứ Võ Lao, 

VB, LC 
x 

ĐH Văn hóa 

dân tộc 
Khá     VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Mả 

  

Không đủ điều 

kiện (Chưa có 

Bằng ĐH; 

Không có CC 

tin) 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Bằng 

cấp 3 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Chứng chỉ  

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị 

ĐK dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả xét 

duyệt HS 

Nam Nữ 
     

Tin 
Tiếng 

Anh     

15 Hà Thị Tới   15/7/1993 Tày 

Thôn Phát 

Cưởm, Khánh 

Yên Hạ, VB, LC 

X 
ĐH Giáo dục 

thể chất 
Khá B B VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Mả 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

16 Lương Thị Mai   01/12/1991 Tày 

Thôn 3 Minh 

Thượng, Minh 

Lương, VB, LC 

x ĐH Quản lý VH Khá CB   VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

17 Bàn Tòn Chày 15/9/1990   Dao 

Thôn Nà Hằm, 

Nậm Xây, VB, 

LC 

x ĐH Quản lý VH Khá B A VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

18 Triệu Xuân Tiến 19/10/1992   Dao 

Thôn Vàng Mầu, 

Nậm Tha, VB, 

LC 

x 
ĐH Giáo dục 

thể chất 
TB CB   VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

19 Vũ Hải Yến   21/5/1997 Kinh 
Thị tứ Võ Lao, 

VB, LC 
  ĐH QLVH Khá   

 
VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

  

Không đủ điều 

kiện (Không có 

CC tin) 

 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Bằng 

cấp 3 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Chứng chỉ  

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị 

ĐK dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả xét 

duyệt HS 

Nam Nữ 
     

Tin 
Tiếng 

Anh     

20 Hoàng Quang Khải 24/6/1996   Tày 

Thôn Giàng, 

Làng Giàng,  

VB, LC 

  
ĐH Văn hóa 

dân tộc VN 
TB   B VH-XH 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Không đủ điều 

kiện (Không có 

CC tin) 

21 Hứa Văn Toàn  28/3/1994   Tày 

Thôn 3 Minh 

Chiềng, Minh 

Lương, VB, LC 

x 
ĐH Quản trị 

văn phòng 
Khá CB X VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

22 Nguyễn Việt Quyết 06/10/1992   Kinh 

 Thôn Trung tâm, 

Khánh Yên 

Trung, VB, LC 

x ĐH Luật Khá B B VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

  Đủ điều kiện 

23 Triệu Thị Mủi 
 

04/9/1997  Dao 
Thôn Ta Náng, 

Nậm Xé, VB, LC 
x ĐH QLNN Khá A   VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

24 Lý Hồng Chức 10/01/1993   Tày 

Thôn noong, 

Khánh Yên 

Thượng, VB, LC 

  ĐH QLNN Khá B   VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Bằng 

cấp 3 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Chứng chỉ  

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị 

ĐK dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả xét 

duyệt HS 

Nam Nữ 
     

Tin 
Tiếng 

Anh     

25 Lương Đức Hậu 04/5/1996   Tày 
Thị trấn Khánh 

Yên, VB, LC 
x ĐH Luật Khá x x VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

26 Dương Thị Thảo   03/4/1998 Tày 
Thôn 1, Minh 

Lương, VB, LC 
  ĐH QLNN Khá     VP-TK 

UBND 

xã Nậm 

Xây 

DT 

thiểu 

số 

Không đủ điều 

kiện (Không có 

CC tin) 

27 Hoàng Thị Thanh 07/8/1993   Tày 
Thôn Chút, Hòa 

Mạc, VB, LC 
x 

ĐH Quản lý Tài 

nguyên rừng 
TB CB B 

Địa chính 

Đất đai  

UBND 

xã Tân 

Thượng 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 

28 Nguyễn Thị Phương 
 

02/8/1994  Kinh 

Thôn Nậm Kẹn, 

Nậm Dạng, VB, 

LC 

x 

ĐH Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

Khá CB   
Địa chính 

Đất đai  

UBND 

xã Tân 

Thượng 

  Đủ điều kiện 

29 Giàng A Trai 16/8/1998   Mông 

Thôn Phù Lá 

Ngài, Nậm Xây, 

VB, LC 

x ĐH Trồng trọt   TB CB   
Địa chính 

NN&MT 

UBND 

xã Tân 

Thượng 

DT 

thiểu 

số 

Đủ điều kiện 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân 

tộc 
Nơi cư trú 

Bằng 

cấp 3 

Trình độ, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Xếp 

loại 

TN 

Chứng chỉ  

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Đơn vị 

ĐK dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Kết quả xét 

duyệt HS 

Nam Nữ 
     

Tin 
Tiếng 

Anh     

30 Phan Thanh Hải 16/6/1995   Kinh 

Tổ 5 Phường Bắc 

Lệnh, TP Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 

x ĐH Lâm sinh  TB     
Địa chính 

NN&MT 

UBND 

xã Tân 

Thượng 

  

Không đủ điều 

kiện (Không có 

CC tin) 

31 Nguyên Huy Hoàng 13/02/1997   Kinh 
Thôn Vinh 2, Võ 

Lao, VB, LC 
x 

ĐH Bảo vệ thực 

vật 
Khá CB   

Địa chính 

NN&MT 

UBND 

xã Tân 

Thượng 

  Đủ điều kiện 

32 Phạm Văn Nhất 10/8/1979   Kinh 
Tân Thượng, 

VB, LC 
x ĐH Trồng trọt   TB A   

Địa chính 

NN&MT 

UBND 

xã Tân 

Thượng 

  Đủ điều kiện 
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